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Thông điệp chính
• Tỷ lệ phụ nữ trong độ

tuổi từ 30-49 đã từng
nghe hoặc đọc về UTCTC
là 73,5% (85% sống ở
thành thị và 66.7% sống ở
nông thôn).

• 28,2% phụ nữ được sàng
lọc UTCTC: 13,6% được
sàng lọc 1 lần và 14,6%
được sàng lọc từ 2 lần trở
lên. Tỷ lệ được sàng lọc
UTCTC ở nhóm có mức
sống thấp nhất là 10,1%
so với nhóm có mức sống
cao nhất là 46,4%.

• 62,4% phụ nữ và vị thành
niên từ 15-29 tuổi đã
từng nghe nói hoặc đọc
về �êm phòng HPV
(73,1% ở thành thị và
56% ở nông thôn).

• Tỷ lệ �êm phòng HPV là
12,0% (15,6% ở thành thị
và 9,2% ở nông thôn). Tỷ
lệ này ở nhóm phụ nữ
nghèo nhất chỉ đạt 2,1%
so với 19,8% ở nhóm phu
nữ giàu nhất.

Tỷ lệ phụ nữ 30-49 
tuổi từng nghe nói về 
ung thư cổ tử cung

Kiến thức UTCTC

Tỷ lệ phụ nữ 30-49 
tuổi theo số lần sàng 
lọc ung thư cổ tử cung

Sàng lọc UTCTC

Tỷ lệ phụ nữ từ 15-29 
tuổi từng nghe, đọc 
và/hoặc nói chuyện về 
�êm phòng HPV

Nhận thức về �êm phòng HPV
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Tuổi trung 
bình khi 
�êm mũi 
đầu �ên

Tuổi trung 
bình khi 
�êm mũi

cuối

Số năm 
trung bình 

giữa lần 
�êm mũi 

đầu �ên và 
cuối cùng 

Toàn quốc 19.2 20 1.1

Thành thị 18.7 (19.4) (1.1)

Nông thôn 19.9 (20.7) (1.0)

15-19 tuổi 14.6 15.1 0.8

20-24 tuổi 19.3 20.0 1.1

25-29 tuổi 22.1 23.0 1.3
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60% of women age 30-49 in the Northern
Midlands and mountains area have heard or read
about cervical cancer, accounting for the lowest
rate.

The group of women 30-49 who have heard of
cervical cancer the most at university/college level
or higher (94.7%).

Overall, 62.4 percent of respondents reported ever
hearing, reading or talking about HPV vaccination.
Respondents who resided in Ha Noi had a greater

exposure to HPV vaccination information (86.2
percent) than those residing in Central Highlands
(43.4 percent). Awareness was very high among
respondents with a tertiary degree (86.8 percent)
and among women belonging to the richest wealth
index quintile (83.6 percent) compared to women
with no education (14.6 percent) or belonging to
lowest quintile (33.3 percent).
• The proportion of women aged 30-49 who have

had cervical cancer screening tests in Vietnam
is still relatively low. In all age groups 30-49,
less than 15% of women had this test once.

The percentage of women who have had this
test twice or more is also low, with the highest
rate of 18.5% among women aged 40-44
years.

• The mean age at the first HPV vaccination
among women age 15–29 years who have
ever been vaccinated against HPV was 19.2
years and at the last injection – 20.0 years. It
is far later than that recommended by the
WHO. The average interval between the first
and the last injection was 1.1 years.

Thông điệp chính

• Tuổi trung bình của phụ nữ Việt Nam 15-29 tuổi khi đi �êm vắc xin phòng UTCTC lần đầu là 19,2 tuổi, lần cuối là 20
tuổi. Độ tuổi này muộn hơn so với khuyến cáo của WHO.

• Khoảng cách trung bình giữa lần �êm vắc xin lần đầu và cuối là 1,1 năm.


